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A KHỐI MẦM NON

I

1 Nguyễn Thị Lan Hương GVMN Hạng II V07.02.24 Hiệu trưởng 25% 01/7/2025 26% 01/7/2026

II

1 Bùi Thị Như Hằng GVMN Hạng I V07.02.24 Giáo viên 18% 01/7/2025 19% 01/7/2026

B KHỐI TIỂU HỌC

I

1 Nguyễn Hữu Thị Lan Anh GVTH Hạng I V07,03,27 Giáo viên 25% 01/7/2025 26% 01/7/2026

II

1 Đặng Thị Kim Thanh GVTH Hạng I V.07.03.27 Hiệu trưởng 20% 01/8/2025 21% 01/8/2026

PCTN HIỆN HƯỞNG

Tiểu học Tô Hiệu

UBND PHƯỜNG HẢI DƯƠNG

Mầm non Nhị Châu

Mầm non Quang Trung

Tiểu học Phú Lương

DANH SÁCH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO THÁNG 7,8 NĂM 2026

PCTN MỚI

Stt Họ và tên Ngạch Mã ngạch Chức vụ/Chức 
danh



II

1 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ GVTH Hạng I V.07.03.27 Hiệu Trưởng 21% 01/7/2025 22% 01/7/2026

C KHỐI THCS

I THCS Ngô Gia Tự

1 Vũ Thị Thoảng GV THCS hạng I V07.04.30 Hiệu trưởng 26% 01/8/2025 27% 01/8/2026

II THCS Trần Hưng Đạo

1 Nguyễn Mạnh Thành GV THCS hạng I V07.04.30 Phó Hiệu trưởng 25% 01/7/2025 26% 01/7/2026

III THCS Ngọc Châu

1 Nguyễn Thị Xuân
Giáo viên THCS hạng I V.07.04.30 Phó Hiệu trưởng

21% 01/6/2025 22% 01/6/2026

2 Nguyễn Thị Quỳnh
Giáo viên THCS hạng I V.07.04.30 Giáo viên hạng I

18% 01/01/2025 19% 01/01/2026

Tổng số có: 9 người

Tiểu học Nhị Châu
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